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Họ và tên:
Trần Thị Mai


Học  vị: Thạc sĩ.

Điện thoại: 0973.640.685



Email: maitt@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: thứ 2, thứ 4 hàng tuần. Tại văn phòng khoa KHXH&NV hoặc địa điểm khác do GV trao đổi với SV.
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhà nước và Pháp luật, quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; hiện tượng vi phạm pháp luật và biện pháp cưỡng chế đối với các chủ thể vi phạm pháp luật; nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam hiện nay. 
4. Mục tiêu:


Học phần nhằm giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, tự giác sống và làm việc theo pháp luật.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
* Về kiến thức:
 - Hiểu được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. 

- Hiểu và vận dụng được những nội dung cơ bản trong các bài học, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống; 
* Về kỹ năng: 

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và trong công đồng dân cư; 

- Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống hàng ngày; 

- Có khả năng tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội (thực hiện và tuyên truyền thực hiện nội quy, quy chế, các quy định khác đối với công dân và cách xử sự trong các mối quan hệ).

* Về thái độ: 
- Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống và làm việc theo pháp luật; biết lựa chọn hành vi và khẳng định sự tự chủ của mình trong các quan hệ xã hội, trong lao động, trong cuộc sống hàng ngày
6. Kế hoạch dạy học

6.1. Lý thuyết

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1


	Chủ đề 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước 

1. Nguồn gốc ra đời của Nhà nước 

2. Bản chất, đặc trưng của nhà nước

3. Chức năng của nhà nước.
	SV hiểu được những kiến thức cơ bản về Nhà nước 
	2
	1
	Thuyết giảng


	· Đọc: chủ đề 1: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp

	2


	Chủ đề 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật 

1. Nguồn gốc ra đời của Pháp luật
2. Bản chất,  đặc trưng, chức năng của pháp luật

3. Qui phạm pháp luật – văn bản qui phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay

4. Quan hệ pháp luật

5. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý


	SV hiểu được những nội dung cơ bản về pháp luật; 

- Xác định được cấu trúc của QPPL; xác định được tên gọi, thẩm quyền ban hành VB QPPL, phân biệt được VB QPPL với VB cá biệt, VB áp dụng PL; 

- Hiểu được tầm quan trọng của năng lực chủ thể khi tham gia các quan hệ pháp luật. Phân biệt được QHPL với QHXH; 

- Hiểu và hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật.
	6
	4
	Thuyết giảng

Thực hành
Thảo luận nhóm
	· Đọc: chủ đề 2, 3, 4: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.



	3

	Chủ đề 3: Luật Nhà nước

1. Chế độ chính trị.

2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

3. Chế độ kinh tế,xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường

4. Bảo vệ tổ quốc

5. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
	Giúp SV hiểu được tầm quan trọng của Hiến pháp và nắm được những vấn đề cơ bản nhất được quy định trong hiến pháp.
	2
	1
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

	· Đọc: chủ đề 5: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.

	4

	Chủ đề 4: Luật Hình sự 
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại tội phạm

2. Cấu thành tội phạm.

3.Một số chế định khác của Luật Hình sự
	Giúp SV nắm Khái niệm tội phạm; phân loại tội phạm; cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; những trường hợp loại trừ TNHS; 
	2
	4
	SV thuyết trình

Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

	· Đọc: chủ đề 8: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Tham khảo luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.
Bài thuyết trình, tình huống, câu hỏi phần hình sự.

	5

	Chủ đề 5: Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính
1.Vi phạm hành chính 
2. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.
3. Đối tượng bị xử lý VPHC

4. Thời hiệu xử lý vi VPHC

5. Các biện pháp xử lý VPHC

	Giúp SV nhận thức được nguyên tắc, thời hiệu xử lý, hình thức xử lý vi phạm hành Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

chính đối với các đối tượng bị xử lý VPHC
	1
	2
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm


	· Đọc: chủ đề 6: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.


	6

	Chủ đề 6 Luật phòng chống tham nhũng.

1. Khái niệm, đặc điểm tham nhũng 
2.Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng 
3. Vai trò của công tác phòng chống tham nhũng 

4.Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng 


	Giúp SV hiểu được tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Phân biệt được tham nhũng với các hành vi vi phạm pháp luật khác. 
	2
	4
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm


	· Đọc: chủ đề 7- Luật phòng, chống tham nhũng: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.


	7

	Chủ đề 7: Luật Dân sự 
1.Tài sản và quyền sở hữu.

2. Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự
3.Hợp đồng dân sự.

4.Thừa kế.
	SV nắm được những quy định của PL về dân sự để vận dụng trong cuộc sống và công việc.
	8
	16
	SV thuyết trình

Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

	· Đọc: chủ đề 9: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.
Bài thuyết trình, tình huống, câu hỏi phần các chế định về: Tài sản và quyền sở hữu tài sản; Hợp đồng dân dự; Nghĩa vụ dân sự và Thừa kế.

	8

	Chủ đề 8: Luật Hôn nhân và Gia đình.

1. Kết hôn

2. Chấm dứt hôn nhân

3. Nuôi con nuôi

	SV nắm được những quy định của PL về HNGĐ để vận dụng trong cuộc sống của bản thân và gia đình.
	2
	4
	SV thuyết trình

Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

	· Đọc: chủ đề 10: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.
Bài thuyết trình, tình huống, câu hỏi phần các chế định cơ bản về: Kết hôn, chấm dứt hôn nhân, Tài sản của vợ, chồng và nuôi con nuôi.

	9

	Chủ đề 9: Luật kinh doanh thương mại

1. Các chủ thể kinh doanh.

2. Chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh doanh
3. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.


	SV nắm được những quy định của PL về các loại hình kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Các qui định cơ bản của pháp luật về chấm dứt hoạt động của các chủ thể kinh doanh; Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại


	2
	4
	Thuyết giảng

Thảo luận nhóm


	· Đọc: chủ đề 11: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Đọc Luật Doanh nghiệp năm 2015; Luật phá sản năm 2014 và Luật Trọng tài thương mại năm 2010.   

· Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.
Bài thuyết trình, tình huống, câu hỏi phần Các loại chủ thể kinh doanh, Các phương thức giải quyết tranh chấp và Các hình thức chấm dứt hoạt động doanh nghiệp.

	10

	Chủ đề 10: Luật Lao động

1.Hợp đồng lao động.

2.Tiền lương. 

3.Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

4.Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp).


	SV nắm được những quy định PL về lao động để vận dụng và bảo vệ cho cho bản thân khi tham gia quan hệ lao động.
	3
	6
	SV thuyết trình

Thuyết giảng

Thảo luận nhóm

	· Đọc: chủ đề 112: Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương- Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
· Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Trả lời các câu hỏi trong tài liệu hướng dẫn chuẩn bị bài do giảng viên cung cấp.

Bài thuyết trình, tình huống, câu hỏi phần: Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và bảo hiểm.


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

…
	
	
	
	
	


7. Tài liệu dạy và học:
(10)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lê Việt Phương – Nguyễn Thị Lan – Nguyễn Thị Hà Trang- Lê Hoàng Phương Thủy
	Tài liệu học tập Pháp luật Đại cương
	2019
	Thư viện Trường Đại học Nha Trang
	Thư viện
	x
	

	2
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	Giáo trình Lý luận NN&PL
	2018
	Tư Pháp
	Thư viện
	
	x

	3
	Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Lan
	Bài giảng Pháp luật đại cương – Theo học chế tín chỉ (lưu hành nội bộ)
	2019
	
	Thư viện số
	
	x

	4
	Lê Hoàng Phương Thủy
	Bài giảng Pháp luật đại cương
	2016
	Nội bộ
	GV gửi qua email hoặc cung cấp tại lớp cho các nhóm/Thư viện
	
	x

	5
	Nguyễn Thị Hà Trang
	Bài giảng Pháp luật đại cương
	2019
	Nội bộ
	GV gửi qua email hoặc cung cấp tại lớp cho các nhóm/Thư viện
	
	x

	6.
	Trần Thị Mai
	Bài giảng Pháp luật đại cương
	2019
	Nội bộ
	GV gửi qua email hoặc cung cấp tại lớp cho các nhóm/Thư viện
	
	

	7
	Nguyễn Huyền Cát Anh
	Bài giảng Pháp luật đại cương
	2019
	Nội bộ
	GV gửi qua email hoặc cung cấp tại lớp cho các nhóm/Thư viện
	
	

	8
	Quốc Hội
	Hiến pháp
	2013
	CTQG
	Thư viện/ GV gửi cho từng nhóm qua email.
	
	x

	9
	Quốc Hội
	Bộ luật Hình sự
	2010
	CTQG
	
	
	x

	10
	Quốc Hội
	Bộ luật Dân sự
	2015
	CTQG
	
	
	x

	11
	Quốc Hội
	Luật Hôn nhân và gia đình
	2014
	CTQG
	
	
	x

	12
	Quốc Hội
	Luật Doanh nghiệp
	2015
	CTQG
	
	
	x

	13
	Quốc Hội
	Bộ luật lao động
	2012
	CTQG
	
	
	x

	14
	Chính phủ, Các Bộ
	Các VB khác liên quan
	
	
	
	
	x

	15
	Quốc Hội
	Luật Phòng chống tham nhũng
	2018
	
	
	
	x

	16
	Quốc Hội
	Luật nuôi con nuôi
	2010
	
	
	
	x

	17
	Quốc Hội
	Luật hộ tịch 
	2016
	
	
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: Sinh viên tự trang bị giáo trình và chuẩn bị bài học trước khi đến lớp. 
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	12
	Kiểm tra tự tuận được sử dụng tài liệu
	Chủ đề 1 đến chủ đề 3.
	Giữa kỳ

	2
	30
	Kiểm tra tự tuận được sử dụng tài liệu hoặc trắc nghiệm
	Chủ đề 4 đến chủ đề 10.
	Giữa kỳ


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	Nhận thức các nội dung chủ đề 1 đến chủ đề 10
	30%

	2
	Bài tập nhóm/thuyết trình
	Hoàn thành bài tập nhóm (lý giải nội dung kiến thức được trình bày trong bài thuyết trình, trả lời/giải đáp thuyết phục các câu hỏi và tình huống liên quan)
	15%

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	Đi học chuyên cần, tự học, hoạt động nhóm chủ động, tích cực, hiệu quả; hăng hái phát biểu, thảo luận trao đổi trên lớp
	5%

	4
	Thi kết thúc học phần

Hình thức thi: Tự luận
- Đề mở: 



- Đề đóng: (
	
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)


Nguyễn Thị Lan
Trần Thị Mai
x
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